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    SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Cần Thơ, ngày 10 tháng 8 năm 2023 

Số:  247 /TB-TTKN  

 

THÔNG BÁO 

Về việc chào giá cạnh tranh hóa chất, vật tư linh kiện, dụng cụ 

 

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ (viết 

tắt: Trung tâm) đang có nhu cầu cần cung cấp hóa chất, vật tư linh kiện, dụng cụ. Trung 

tâm kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa vui lòng báo giá, 

cụ thể: 

1. Danh mục hóa chất, vật tư linh kiện, dụng cụ: Theo số thứ tự trong danh mục đính 

kèm.  

2. Yêu cầu về Bảng báo giá: 

- Công ty gửi các bảng riêng biệt theo phân loại và đúng thứ tự trong danh mục 

yêu cầu báo giá: Hóa chất, vật tư linh kiện, dụng cụ.  

- Bảng báo giá có các thông tin: Tên Công ty, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, 

người báo giá, điện thoại liên hệ. 

- Giá chào là đồng Việt Nam và giao hàng tại Trung tâm (Địa chỉ: 399/9 Nguyễn 

Văn Cừ, KV6, P. An Bình, Q. Ninh Kiều TP. Cần Thơ). Bảng báo giá phải đảm 

bảo có giá trị ít nhất 06 tháng kể từ ngày báo giá. 

- Các mặt hàng cần ghi rõ xuất xứ, hạn dùng, quy cách, giá cả, mã số của 

từng loại mặt hàng (nếu có), CoA hoặc Phiếu kiểm nghiệm chất lượng (đối 

với mặt hàng nước ngoài phải có CoA bằng tiếng Anh), tình trạng hàng hóa 

(có sẳn, đặt hàng .…), nhà cung cấp cam kết về chất lượng sản phẩm của 

mình cung cấp.  

- Bảng báo giá phải có chữ ký của người đại diện, đóng dấu của Công ty. 

- Cung cấp hồ sơ pháp lý chứng minh năng lực của công ty: Giấy phép kinh 

doanh, các giấy chứng nhận ISO (nếu có) .… 
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- Bảng báo giá và các văn bản có liên quan được gửi đến Trung tâm bằng một 

trong các hình thức: trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc gửi qua email (kèm file 

excel): muasamknct@gmail.com.  

3. Địa điểm nhận báo giá:  

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ 

Địa chỉ: 399/9 Nguyễn Văn Cừ, KV6, P. An Bình, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

4. Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 10/8/2023 đến 16h30 ngày 16/8/2023. Quá thời 

gian trên Trung tâm sẽ không nhận các Bảng chào giá gửi đến Trung tâm. 

5. Trung tâm sẽ xét chọn những đơn vị có đủ khả năng cung cấp, đáp ứng đúng yêu 

cầu kỹ thuật và có giá cả hợp lý nhất trên bảng chào giá để thỏa thuận hợp đồng mua 

bán.  

6. Bảng chào giá không thực hiện đúng các yêu cầu trên sẽ bị loại bỏ. 

* Thông tin cần liên hệ:  

Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ 

Điện thoại: 02923 831030 

      Rất mong được sự quan tâm và hợp tác của quý công ty. 

      Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  
- Các nhà cung cấp có quan tâm; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng HCQT-TCCB (Trang web) 

- Lưu VT. 

                         GIÁM ĐỐC 
                      

 

 

           Nguyễn Hoàng Việt 
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    SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM  

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

 

  

DANH MỤC HÓA CHẤT 

(Đính kèm Thông báo số 247/TB-TTKN ngày 10 tháng 8 năm 2023  

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ) 
 

STT Tên hàng Tính năng kỹ thuật Hãng/nước SX  Đơn vị tính Số lượng 

01 Mercury (II) Iodide red (HgI2)  PA Merck/Fisher 50g/ Chai 01 

02 Ammonium acetate (C2H7NO2)  PA Merck/Fisher  250g/ Chai 01 

03 Ammonium chloride (NH4Cl)  PA Merck/Fisher  500g/ Chai 01 

04 Acid sulfanilic (C6H7NO3S)  PA Merck/Fisher  25g/ Chai 01 

05 Tetramethylamoni hydroxyd (C4H13NO) PA Merck/Fisher 250ml/ Chai 01 

06 Kali metabisulfit (K2S2O5)  PA Merck/Fisher  100g/ Chai 01 

07 Kali ferocyanid (C6N6FeK4)  PA Merck/Fisher  100g/ Chai 01 

08 Acetonitril  PA Merck/Fisher  4 lít/ Chai 02 

09 Methanol  PA Merck/Fisher  4 lít/ Chai 02 

10 
Lead Standard solution 1000ppm (mã sản 

phẩm: 1.19776.0500) 
PA Merck 500ml/ Chai 01 

11 Natri nitrit (NaNO2)  AR VN/TQ 500g/ Chai 01 

12 Natri citrate (C6H5Na3O7)  AR VN/TQ 100g/ Chai 01 

13 Natri bisulfite (NaHSO3)  AR VN/TQ  100g/ Chai 01 

14 Amoni sulfamat (H6N2O3S)  AR VN/TQ  100g/ Chai 01 

15 Mercury (II) Bromid (HgBr2)  AR VN/TQ  100g/ Chai 01 

16 
5,5’-Dithiobis (2-nitrobenzoic acid) 

[SC6H3(NO2)CO2H]2  
PA Merck/Fisher  1g/ Chai 01 

17 Acid percloric 0,1N (CĐ)  PA Merck/Fisher  1 lít/ Chai 01 
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18 Acid phosphomolydic (H3PMo12O40)  PA Merck/Fisher  25g/ Chai 01 

19 Propan-2 ol (C3H8O)   PA Merck/Fisher 2,5 lít/ Chai 01 

20 Acid phosphoric (H3PO4)   PA Merck/Fisher 1 lít/ Chai 01 

21 Methanol (CH4O)   PA Merck 1 lít/ Chai 01 

22 Acid acetic (C2H4O2)   PA Merck/Fisher 1 lít/ Chai 01 

23 Potassium hydroxyd (KOH)   PA Merck/Fisher 500g/ Chai 01 

24 Acid hydrocloric (HCl)   PA Merck 1 lít/ Chai 01 

25 Cloroform (CHCl3)   PA Merck 1 lít/ Chai 01 

26 Dicloromethan (CH2Cl2)   PA Merck 1 lít/ Chai 01 

27 Ống chuẩn Kali periodat 0,1N Định lượng VN/TQ Ống 01 
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

 

  

DANH MỤC VẬT TƯ LINH KIỆN, DỤNG CỤ 

(Đính kèm Thông báo số 247 /TB-TTKN ngày 10 tháng 8 năm 2023  

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ) 
 

STT Tên hàng Tính năng kỹ thuật Hãng/nước SX  Đơn vị tính Số lượng 

 01 Găng tay tiệt trùng   

Loại: không bột  

Size: 7.0  

Dùng cho phép thử VK, NK  

Hãng: GREAT GLOVE 

(Malaysia) 
50 đôi/ Hộp 01 

02 Nồi đun cách thủy  

Chất liệu: Inox 304 không gỉ  

Thân thẳng, đáy bằng 

Đường kính: ≥ 24cm  

Chiều cao : ≥ 15cm  

Nắp inox bằng 

Dùng đun môi trường  

Hãng: FIVE STAR 

 (Việt Nam) 

Hoặc tương tự  

Cái 01 

  03 Bình tia nhựa  
Size : 1000ml  

Dùng cho phép thử NK, VK  
Trung Quốc  Cái  10 

04 
Cổ nối có nhánh lọc chân 

không (glassco) 
NS: 40/35 Glassco Cái 01 

05 Bình tam giác 100ml Cổ nhám (29/32) Isolab Cái 10 

06 Bình sắc ký  12 x 5,5 x 12cm Hàn Quốc hoặc tương đương Cái 02 

07 Chổi rửa ống nghiệm 20cm VN/TQ hoặc tương đương Cái 50 
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